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STT Mã SV SBD Họ Tên Ngày sinh Cơ sở Ngành Ghi chú

1 131071800 TN30 Nguyễn Hữu Trung Hiếu 10/09/1992 1 Y sĩ

2 273263003 TN31 Trần Thị Hoàn 13/06/1986 2 Y sĩ

3 321401828 TN32 Phan Thu Hương 26/02/1990 3 Y sĩ

4 23879824 TN33 Nguyễn Thị Hồng Lan 15/08/1986 1 Y sĩ

5 341852486 TN34 Huỳnh Thanh Tám Muôn 01/04/1998 2 Y sĩ

6 26089330 TN35 Dương Thị Kim Ngọc 24/07/1979 2 Y sĩ

7 212799374 TN36 Nguyễn Thị Thảo 05/06/1998 2 Y sĩ

8 352387034 TN37 Võ Trọng Thức 12/08/1998 2 Y sĩ

9 24457360 TN38 Hồng Khánh Toàn 13/10/1991 2 Y sĩ

10 351860718 TN39 Đặng Huyền Trang 19/10/1989 3 Y sĩ

11 24457292 TN40 Ngô Trọng Minh Triết 31/10/1991 2 Y sĩ

12 272625084 TN41 Phan Công Tùng 09/04/1998 2 Y sĩ

13 334905725 TN42 Nguyễn Trọng KhánhTường 09/10/1996 2 Y sĩ

14 24554310 TN43 Phan Thị Thanh Yên 01/12/1973 2 Y sĩ

15 022789519 TN44 Nguyễn Sỹ Hoài An 13/10/1977 2 YHCT

16 77098000137 TN45 Lê Tuấn Anh 14/08/1998 2 YHCT

17 215046335 TN46 Lê Văn Đồng 22/10/1989 2 YHCT

18 135446445 TN47 Đỗ Cao Duy 08/03/1989 2 YHCT

19 152079999 TN48 Nguyễn Ngọc Hưng 13/04/1995 2 YHCT

20 222368781 TN49 Lê Đình Hưng 12/02/1969 2 YHCT

21 24574898 TN50 Hoàng Tú Oanh 28/07/1991 2 YHCT

22 172781424 TN51 Lê Phạm Sự 03/03/1987 2 YHCT

23 215122329 TN52 Nguyễn Thị Tuyết Sương 04/01/1990 2 YHCT

24 022599189 TN53 Tôn Văn Thiệu 20/02/1967 2 YHCT

25 290770821 TN54 Phạm văn Trung 03/05/1984 2 YHCT

26 24607008 TN55 Nguyễn Xuân Tú 21/04/1981 2 YHCT

27 215510088 TN56 Nguyễn Thị Như Ý 20/04/1998 2 YHCT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP

 KHÓA 8 (2016-2018) - ĐỢT 3, NGÀY THI 15- 16/08/2018
Môn thi: Lý thuyết tổng hợp Ngành: YS, YS YHCT, ĐD

Phòng thi: 1

Địa điểm thi: Số 1 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức

(danh sách gồm có 27 học sinh)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
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